	  PHÒNG GD-ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN
	ĐỀ-BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN TOÁN - LỚP 5

Thời gian làm bài: 40 phút

	Họ và tên HS.................................................................................Lớp....................... 

	GV coi 1:.....................................

GV coi 2:.....................................
	 GV chấm 1:........................................
 GV chấm 2:........................................

	Điểm...................
	Nhận xét của GV chấm:........................................................

..............................................................................................................................................................................................


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của  0,15 m3  = .........d m3 là:

A. 150             B. 15                   C. 1500                        D. 15000
Câu 2: Diện tích hình tròn có bán kính 2,5cm là:

A. 39,25 cm2      B. 78,5cm2               C. 19,562 cm2                 D. 19,625cm2
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 7giờ 25 phút = ........phút là:

A. 445               B. 3325                      C. 72,5                            D. 7,25

Câu 4:  Diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 10dm là
 A. 60 dm2           B. 600 dm2            C. 600 dm                         D. 400 dm2
Câu 5: 23,5% của 780 là:

A. 18,33          B. 18330                    C. 183,3                           D. 1833 

Câu 6: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp?

A. 30%                B. 60%               C. 25%                     D. 125%

Câu 7: Cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 
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 m.Diện tích hình thang đó là:
A.27m2                B. 
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 m2                C. 
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B. PHẦN TỰ LUẬN( 6,5 điểm)

  Bài 1: ( 2 điểm) Tính:

a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút          b)  54 phút 39 giây- 26 phút 24 giây   
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    c) 5 phút 6 giây  x  5                                d) 30 phút 15 giây : 5 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Bài 2: (1 điểm) Tính  

      a) (135,4 - 84,3)  : 2,5 - 18,57                    b) 8,16 : ( 1,24 + 3,56) – 0,249
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Bài 3: (1 điểm) Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng sắt mỏng có dạng hình hộp chữ nhật dài 6dm, rộng 4dm, cao 3dm. Tính diện tích sắt phải dùng để làm thùng ( không tính mép hàn).

                                                              Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: (1,5 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các số đo trong lòng bể là chiều dài 2,5 m chiều rộng 1m chiều cao 2m . Hiện nay 85% bể đang chứa nước . Hỏi hiện nay bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3  = 1 lít nước) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: (1 điểm) Tính bằng cách hợp lí  nhất:

0,25 x 1,25 x 8 x 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	PHÒNG GD-ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN
	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN TOÁN - LỚP 5




A. PHẦN TRẮC  NGHIỆM : 3,5 điểm   (Thực hiện đúng mỗi phần cho 0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	 D
	A
	B
	C
	A
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN( 6,5 điểm)

Bài 1: ( 2 điểm) Tính :    

Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm
a) 4 giờ 13 phút                         b)  54 phút 39 giây

  + 5 giờ 36 phút                            - 26 phút 24 giây
9 giờ 49 phút                               28 phút 15 giây                                                
c ) 5 phút 6 giây                               d) 30 phút 15 giây            5
    x      5                                                   0        15 giây    6 phút 3 giây
   25 phút 30 giây                                                0

Bài 2: 1 điểm - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
 a) (135,4 - 84,3)  : 2,5 - 18,57                    b) 8,16 : ( 1,24 + 3,56) – 0,249

   =       51,1       : 2,5 – 18,57                          = 8,16 :     4,8   - 0,249

   =         20,44   - 18,57                                   = 1,7   - 0,249

   =       1,87                                                     = 1,451

Bài 3: 1 điểm
 Diện tích xung quanh của thùng tôn là:

 6 + 4) × 2 × 3 = 60 (dm2)        0,25đ
Diện tích đáy của thùng tôn là:

6 × 4 = 24 (dm2)                      0,25đ 
Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

60 + 24 = 84 (dm2)                  0,25đ
              Đáp số: 84dm2.           0,25 đ
· Lưu ý: HS có thể làm bằng các cách khác nhau đều được điểm

Bài 4 :(1,5 điểm)    
Thể tích bể nước là:                        0,25 đ

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3    )                   0,25 đ
Thể tích nước hiện có trong bể là:     0,25đ

 5: 100 x 85 = 4,25 (m3    )               0,25 đ
 Đổi 4,25 m3   = 4250 dm3  = 4500l        0,25 đ
Đáp số: 4250l                            0,25 đ
Bài 5 :(1 điểm)    

0,25 x 1,25 x 8 x 4
= (0,25 x 4) x ( 1,25 x8)                  (0,5 đ)

= 1 x 10
= 10                                                 (0,5 đ)

	PHÒNG GD-ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN
	ĐỀ-BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Thời gian làm bài: 90 phút

	Họ và tên HS....................................
	Lớp.......................................... 

	GV coi 1:.....................................

GV coi 2:.....................................
	 GV chấm 1:....................................

 GV chấm 2:....................................

	Điểm.............................................
	Nhận xét của giáo viên chấm:............

..................................................................................................................................


I .PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)    

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 8 sách Tiếng Việt 5 tập 2, và yêu cầu HS trả lời từ 1 ( 2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.

 2. Đọc hiểu: (7 điểm) Đọc thầm  bài: “ Phong cảnh đền Hùng” rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1: Đền Hùng nằm trên ngọn núi  nào?
  A. Nghĩa Lĩnh            B .Ba Vì           C .Tam Đảo              D.Phú Thọ                    
Câu 2: Chi tiết : “ Phía xa xa là núi Sóc Sơn,nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng...” gắn liền với truyền thuyết nào của dân tộc ta ?                   

        A. Con Rồng cháu Tiên                            B. Thánh Gióng
        C. Sơn Tinh Thủy Tinh                            D. Bánh trưng , bánh dày
Câu 3:Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ vòi vọi?

       A. Vun vút           B. Xa xa            C.  Vời vợi                D. Tít tắp
 Câu 4:  Tìm những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng”
       A. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như múa quạt xòe hoa.
       B. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên phải đỡ lấy mây trời cuồn cuộn.

      C. Trước mặt là Ngã Ba Hạc, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn tháng năm mải miết đắp bồi phù xa cho đồng bằng xanh mát
      D. Tất cả các ý trên đều đúng  
Câu 5 :Câu ghép sau có các vế câu nối với nhau bằng cách nào  ?  
“ Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như múa quạt xòe hoa”                

      A. Bằng cách sử dụng quan hệ từ                  
      B. Bằng cách nối trực tiếp, không cần từ nối
      C.   Bằng cách sử dụng cặp từ hô ứng                                          
      D. Bằng cách sử dụng từ để nối                  
Câu 6: Các câu văn sau liên kết với nhau bằng cách nào ?
“Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh . Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như múa quạt xòe hoa”                

       A. Bằng cách thay thế từ        
       B. Bằng cách lặp từ              
       C. Bằng cả hai cách             
       D. Không bằng cách nào 
Câu 7: Em hiểu hai câu ca dao sau như thế nào? “ Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”
      A. Mọi người dù đi đâu, ở đâu cũng nhớ về quê cha đất tổ.

      B. Mùng mười tháng ba là ngày giỗ của các vua Hùng.

      C. Đó là ngày Hùng Vương thứ 6 hóa thân trên đinnh núi Nghĩa Lĩnh
      D. Tất cả các ý trên đều đúng  
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)

1. Chính tả: (2 điểm) Nghe - viết bài: “Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động ”   (Sách Tiếng Việt lớp 5 – Tập 2 – trang 80)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Tập làm văn: (8 điểm):  Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em, qua đó thể hiện lòng biết ơn của em với thầy cô.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG GD-ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN
	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5




I PHẦN ĐỌC :  (10 điểm):

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 8 sách Tiếng Việt 5 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1 ( 2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.

Đọc lưu loát trôi chảy , không mắc lỗi phát âm , tốc độ đạt yêu cầu, có diễn cảm cho 3 điểm. Tùy mức độ để cho điểm 3-2-1 
 2 Đọc hiểu :  ( 7 điểm)     

Trả lời đúng mỗi ý cho 1 điểm .
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	B
	C
	D
	B
	A
	D


II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1.Chính tả: (2 điểm.)

 -Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (thơ) 2 điểm.

- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,2 điểm.

   (Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.)
2. Tập làm văn: (8 điểm)
-Học sinh viết được một bài văn một cách mạch lạc,có nội dung phù hợp theo  yêu cầu của đề bài; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, đúng chính tả: 8 điểm.

(Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 
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